
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
U16-L04 Khu Đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG

0109093877

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt thoi 1312

2. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

6. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

11. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

12. Sản xuất giày, dép 1520

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610(Chính)

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

19. Sản xuất đồng hồ 2652

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
THIÊN HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN HOANG TRADING AND 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 18/02/2020 đến ngày 19/03/2020



22. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

23. Sản xuất nhạc cụ 3220

24. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

25. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

26. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

30. Sửa chữa thiết bị khác 3319

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

37. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

40. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

44. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

46. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

47. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

48. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

49. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

50. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao 
trực tiếp tới tận nhà người sử dụng;

4799

51. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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5.000.000.000 VNĐ

52. Giáo dục nhà trẻ 8511

53. Giáo dục mẫu giáo 8512

54. Giáo dục tiểu học 8521

55. Giáo dục trung học cơ sở 8522

56. Giáo dục trung học phổ thông 8523

57. Đào tạo sơ cấp 8531

58. Đào tạo trung cấp 8532

59. Đào tạo cao đẳng 8533

60. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

61. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

62. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; Dạy máy tính.

8559

63. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

64. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

65. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

66. Hoạt động thể thao khác 9319

67. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

68. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang 
tính chất giải trí tự nhiên;

9329

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035080000155
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1, thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUYÊN HOÀNG          Nam

07/11/1980 Kinh Việt Nam

14/05/2015 Cục cảnh sát DKQL và DLQG Về Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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